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	TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 


	  ​​



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

         (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 11: Điạ lí ngành dịch vụ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Ngành giao thông vận tải có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

 + Câu hỏi 2: Chứng minh giao thông vận tải là ngành sản xuất độc đáo?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Vai trò và đặc điểm của ngành GTVT

1. Vai trò:

 - Giúp cho các quá trình sản xuất diễn ra liên tục và bình thường.

 - Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

 - Góp phần thực hiện các mối liên hệ kinh tế - xã hội giữa các địa phương, (củng cố tính thống nhất của nền kinh tế; tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước.

 - Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hoá ở nhũng vùng xa xôi.

 - Tăng cường sức mạnh quốc phòng.
2. Đặc điểm:

 - Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hoá.

 - Chỉ tiêu đánh giá: 

 + Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số tấn hàng hoá).

 + Khối lượng luân chuyển (người.km; tấn.km).

 + Cự li vận chuyển trung bình (km).

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Yêu cầu HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân và hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Nhóm 1 + 3: Nghiên cứu về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.

 + Nhóm 2 + 4: Nghiên cứu về ảnh hưởng của điều kiện KT - XH tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT

1. Điều kiện tự nhiên:

 - Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.

 - Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

 - ĐKTN (khí hậu và thời tiết) ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện vận tải.

2. Điều kiện kinh tế - xã hội.

 - Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải.

 - Phân bố dân cư đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.

	Hoạt động 3: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân và hoạt động theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập:

PHIẾU HỌC TẬP

Loại hình GTVT

Đường sắt

Đường ô tô

Đường ống

Ưu điểm

Nhược điểm

Tình hình phát triển và phân bố

 + Dựa vào kiến thức SGK, kết hợp với vốn hiểu biết hoàn thành phiếu tìm hiểu về đường sắt. Liên hệ với sự phát triển và phân bố của ngành đường sắt Việt Nam?

 + Dựa vào kiến thức SGK, kết hợp với vốn hiểu biết hoàn thành phiếu tìm hiểu về đường ô tô. Liên hệ với sự phát triển và phân bố của đường ô tô ở Việt Nam?

 + Dựa vào kiến thức SGK, kết hợp với vốn hiểu biết hoàn thành phiếu tìm hiểu về đường ống. Liên hệ với sự phát triển và phân bố của ngành đường ống Việt Nam?

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	Loại hình GTVT

Đường sắt

Đường ô tô

Đường ống

Ưu điểm

VC hàng hóa nặng trên những tuyến đường với tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ

 - Tiện lợi, cơ động, có khả năng thích nghi cao với mọi ĐH.

 - Đặc biệt có hiệu quả với các cự li ngắn, trung bình

Hiệu quả cao khi VC dầu, khí đốt, giá rẻ, không tốn đất xây dựng

Nhược điểm

Chỉ hoạt động trên các tuyến đường ray cố định; chi phí lớn để XD đường ray, nhà ga, cần nhiều nhân viên

Gây ô nhiễm MT; gây ách tắc GT và nhiều tai nạn giao thông.

Phụ thuộc vào địa hình, không vận chuyển được các vật chất rắn

Tình hình phát triển

 - Sức kéo có sự thay đổi từ từ dầu máy chạy bằng hơi nước đến đầu máy điezen,chạy điện và hiện đại hơn cả là tàu chạy trên đệm từ

 - Khổ đường ray: Dạt khổ tiêu chuẩn, khổ rộng

 - Tổng chiều dài: 1,2 tr km

 - Tốc độ tảu chạy: 500km/h

Ở các vùng CN phát triển: Châu Âu, đông bắc HK…

Đã chế tạo được nhiều loại ô tô đặc biệt là loại ô tô cần ít nhiên liệu, ít gây ô nhiễm MT

TG có 700 tr ô tô trong đó 4/5 là xe du lịch.

Các nước phát triển: HK, Tây Âu, Ôxtraylia

Chiều dài đường ống tăng nhanh.

Trung Đông, HK, Nga, TQ…



	Hoạt động 4: nội dung tự học
	GV hướng dẫn HS tự làm ở nhà:
HS tìm hiểu về kênh đâò Xuy - ê và kênh đào Panama.


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 10: Địa lí ngành dịch vụ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân và trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Em hiểu hoạt động thương mại là gì?

 + Câu hỏi 2: Hoạt động thương mại diễn ra ở đâu? Nơi đó được gọi là gì?

 + Câu hỏi 3: HS dựa vào sơ đồ về hoạt động của thị trường trong SGK, trình bày các khái niệm: hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá?

	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Khái niệm về thị trường

 - Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua

 - Hàng hóa, dịch vụ: Là các sản phẩm hoặc các dịch vụ được đem ra trao đổi.

 - Vật ngang giá: Là vật để đo giá trị của hàng hóa. Vật ngang giá hiện đại nhất là tiền.

 - Thị trường hoạt động theo quy luật cung - cầu:

 + Cung > cầu: giá giảm, có lợi cho người mua.

 + Cung < cầu: giá tăng, kích thích sản xuất mở rộng.

 + Cung = cầu: giá cả ổn định

( hoạt động maketing (tiếp thị)

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	 HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Tìm hiểu về vai trò ngành thương mại.

 + Tìm hiểu về ngành nội thương (KN, vai trò 

 + Tìm hiểu về ngành ngoại thương (KN, vai trò)

 + Tìm hiểu về cán cân xuất, nhập khẩu (KN, cách tính)

 + Tìm hiểu về cơ cấu hàng xuất nhập khẩu các nhóm nước.

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II. Ngành thương mại
1. Vai trò

 - Khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng.

 + Thương mại: nội thương và ngoại thương.

 + Nội thương: trao đổi hàng hoá dịch vụ trong nước.

 + Ngoại thương: trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia.

2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu

a. Cán cân xuất nhập khẩu.

 - Khái niệm: Quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu) và giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu)

 - Công thức tính: Cán cân xuất nhập khẩu = giá trị XK - giá trị NK.

 + Xuất khẩu > Nhập khẩu : Xuất siêu

 + Xuất khẩu < Nhập khẩu: Nhập siêu 

b. Cơ cấu hàng xuất - nhập khẩu.
 - Xuất khẩu : Nguyên liệu chưa qua chế biến, sản phẩm đã qua chế biến. 

 - Nhập khẩu : tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng 

 - Các nước phát triển chủ yếu xuất siêu, các nước đang phát triển chủ yếu nhập siêu.

	Hoạt động 3: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân và trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Dựa vào hình 40 em hãy nhận xét tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới?

 + Câu hỏi 2: Dựa vào bảng 40.1 nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu 1 số nước có nền ngoại thương phát triển?

	Đáp án/ Nội dung ghi bài
	III. Đặc điểm của thị trường thế giới
 - Thị trường thế giới là một hệ thống toàn cầu.

 - Thị trường thế giới luôn biến động.

 - Các nước tư bản phát triển kiểm soát thị trường thế giới.

	Hoạt động 4: Củng cố, vận dụng
	Câu hỏi: Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017

(Đơn vị : tỉ USD)

Năm

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2000

14,5

15,6

2005

32,5

36,8

2010

72,2

84,8

2017

214,0

211,1

(Nguồn: Niên giám thông kê, Tổng cục thống kê2018)

a. Tính cán cân xuất nhập khẩu nước ta, giai đoạn 2000 - 2017.

b. Rút ra nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017.

	Đáp án
	Trả lời câu hỏi: 

a. Cán cân xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 2000 - 2017.

Năm

2000

2005

2010

2017

Cán cân XNK

 - 1.1

 - 4.3

 - 12.6

2.9

b. Nhận xét 

- Giá trị xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 2000 - 2007 đều tăng nhanh, xuất khẩu tăng nhanh hơn.

 - Cán cân xuất nhập khẩu thay đổi từ nhập siêu sang xuất siêu.


HẾT
